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Thứ
Hoạt động

Cô đón trẻ vui vẻ nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất đồ dùng        

 trẻ về chủ đề đang thực hiện. Điểm danh

* Nội dung * Mục tiêu

-  Hô hấp: Hít vào thở ra Trẻ tập được bài tập theo cô

 - Tay: Vỗ 2 tay vào nhau (phía  * Chuẩn bị 

trước, phía sau, trên đầu)  - Sân tập sạch sẽ bằng

 - Lưng, bụng, lườn: Nghiêng  phẳng

người sang trái, sang phải:  - Trang phục sạch sẽ gọn 

 - Chân: Nhảy lên đưa 2 chân gàng
  sang ngang

* Phát triển thể chất * Phát triển nhận thức

 - 4T: Nhảy lò cò 3m (5E) Trò chuyện về một số con 

 - 5T: Nhảy lò cò 5m (5E) vật sống dưới nước

* Quan sát : Hoa ngọc thảo, cây hoa dừa cạn, cây hoa giấy…

* Nội dung * Mục tiêu

 - Góc TH: Vẽ đàn cá bơi  - Trẻ biết vẽ đàn cá bơi  và 

 biết ngồi đúng tư thế 

 - Góc phân vai: Bán hàng, gia đình - Trẻ thể hiện được vai nhận

 - Góc HT: Xem sách, tranh  - Trẻ biết sử dụng sách và 

ảnh về chủ đề động vật cầm, lật sách đúng chiều

 - Góc XD: Xây ao thả cá - Trẻ biết xây ao thả cá

 - Góc âm nhạc: Hát, múa về  - Trẻ thể hiện được các bài 

các bài hát trong chủ đề hát, múa  trong chủ đề

Trò chơi: Con khỉ Trò chơi: Pha nước chanh

Cho trẻ ăn bữa phụ Cho trẻ ăn bữa phụ

Trò chơi mới: Chim bói cá rình TV: Con cua, con cá vàng

mồi con tôm

 - Cho trẻ chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi ở các góc

 - Rèn các kỹ năng sống cho trẻ: Dạy trẻ kỹ năng tự phục phụ 

 - Nêu gương, bình cờ cuối ngày, thưởng bé ngoan cuối tuần

Trả trẻ 60 - 70 phút

Thể dục buổi 

sáng

25  - 35 phút

70 - 80 phút

140 - 150 

phút

 Chủ đề nhánh: Động vật sống dưới nước

Đón trẻ, chơi

* Trò chơi vận động: Đuổi bóng, tạo dáng, chồng nụ chồng hoa

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc

Thời gian Thứ 2 Thứ 3

80 - 90 phút

Hoạt động 

chơi ngoài 

trời

30  - 40 phút

 CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Cho trẻ vệ sinh cá nhân, Trả trẻ, Trao đổi  với  phụ huynh về       

mắt và ngủ

20 - 30 phút

  ăn xong cho trẻ lau mặt, lau tay, đi vệ sinh cá nhân, rửa tay

  Cô vệ sinh phòng sạch sẽ, chuẩn bị bàn ăn, ghế.   

  Cô vệ sinh phòng sạch sẽ, chuẩn bị chỗ ngủ, cho trẻ về    

* Chơi theo ý thích; chơi với bể nước bể cát, lau lá cây, xếp que    

40  - 50 phút

 Ăn trưa 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích

Sinh hoạt 

chiều

Hoạt động 

học

Chơi sau giờ 

ngủ trưa - ĂP

60 - 70 phút

 Ngủ trưa
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vào đúng nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ. trò chuyện với

* Phát triển thẩm mỹ * Phát triển ngôn ngữ * Phát triển nhận thức

VĐTN: Cá vàng bơi Làm quen chữ cái: b, d ,đ 4T: Đếm đến 4, chữ số, SL và 

NH: Chú ếch con STT trong PV 4. 

TCÂN: Ai nhanh nhất 5Tuổi: Đếm đến 8, chữ số, số 

lượng và số thứ tự trong PV 8

* Chuẩn bị

 - Bàn, ghế, sáp màu, giấy A4 

 - Bộ đồ chơi gia đình 

   đồ chơi cho trẻ bán hàng

 - Bộ quyển sách, tranh, ảnh,

 truyện mẫu giáo

 - Nguyên vật liệu để xây dựng

 - Phách tre, gõ đệm, xắc xô

     hoa tay

Trò chơi: Dung dăng dung dẻ Trò chơi:  Kéo cưa lửa sẻ Trò chơi: Mắt mồm tai 

Cho trẻ ăn bữa phụ Cho trẻ ăn bữa phụ Cho trẻ ăn bữa phụ

Ôn bài cũ: bài hát TV: Con hến, con ốc, Ôn các bài đã học trong tuần

Cá vàng bơi con rùa

như: Rửa tay bằng xà phòng

 bóng tròn to, bịt mắt bắt dê, kéo co, truyền bóng, mèo bắt chuột, lộn cầu vồng, gieo hạt

 - Trò chơi: Con voi: Cô giới thiệu tên trò chơi và tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần

cho trẻ xếp hàng đi rửa tay, lau tay. Cho trẻ ngồi vào bàn ăn, động viên trẻ ăn hết xuất ăn

" Gà trống, mèo con và cún con "

đi: chạy, dừng lại, triển khai đội hình 2 hàng ngang và dãn cách đều

 2. Trọng động:  Trẻ tập được các động tác của bài tập thể dục sáng  theo nhịp bài hát 

 Giáo viên phụ trách:  Sáng: Lầu thị Chừ -  Chiều: Lương Thị Hậu

Thứ 6Thứ 4

* Tổ chức hoạt động

 3. Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng quanh sân tập thả lỏng cơ thể

 1. Thoả thuận trước khi chơi: Cô giới thiệu các góc chơi, 

cho trẻ chọn góc chơi mình thích, trẻ về góc chơi, phân vai

chơi và lấy đồ chơi ra chơi 

 2. Quá trình chơi:Trẻ  chơi ở các góc, cô bao quát 

 Thời gian thực hiện chủ đề: 4 Tuần, từ ngày 05/1/2026 đến 30 tháng 1 năm 2026

 Tuần 19: Từ ngày 19/01/2026 đến 23 tháng 01 năm 2026

Thứ 5

   tình hình của trẻ ở lớp

 3. Nhận xét quá trình chơi: Cô cho trẻ tập trung về một 

chỗ cởi bớt áo, nằm đúng tư thế, đọc bài giờ đi ngủ, giữ trật tự không nói chuyện, nhắm

CHUYÊN MÔN DUYỆT

nhóm nào đó cùng quan sát và nhận xét xem nhóm của bạn 

đó, cô nhận xét khen ngợi để buổi chơi sau trẻ chơi tốt hơn

* Tổ chức hoạt động

 nhắc trẻ chơi đoàn kết không quăng ném đồ dùng, đồ chơi

 xếp hình, chơi đồ  chơi ngoài trời

1. Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp với nhạc " Nice dance " và đi các kiểu 
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